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1 Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ Chào Cờ 

2 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL 

3 CNghệ:Thương MThuật:  Trang Toán:      Liên Anh:     Nhung Sử:      Quý Nhạc:      Thoa Anh:     Kiều T.Dục      Duy Toán      Hòa Sinh      Xuân Lý      Vân 

4 MThuật: Trang Anh:      Kiều C Nghệ: Thương Sử:      Quý T.Dục:      Duy Anh:      Nhung Toán:      Liên Sinh      Xuân Văn      Nghệ Địa      N.Hà Toán      Hòa 

5 Tin:    Hòa Văn:      Nghệ Địa:      N.Hà Nhạc:      Thoa Anh:      Nhung C Nghệ:Thương Sử:      Quý Toán      Liên MThuật  Trang Lý      Vân Sinh      Xuân 
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1 Anh:        Kiều Sinh: Thương Anh:      Hương Toán:      Quang Tin      Hường Toán      Long Sinh      Xuân Toán       Liên Văn      Nghệ Sử      Cam Hóa       Ninh 

2 Sinh:  Thương Anh:      Kiều Sinh:      Xuân Toán      Quang Địa      Ninh Toán      Long Văn      Nga Toán      Liên Văn      Nghệ Tin      Hường Sử      Cam 

3 Văn:         Nghệ Toán:      Long Toán:      Liên C Nghệ   Thương GDCD      Cam Địa      Ninh MThuật      Trang Anh      Kiều Tin      Hường Toán      Quang Anh      Hương 

4 Toán:    Long Văn:      Nghệ C Nghệ: Thương GDCD      Cam Toán      Quang MThuật      Trang Toán      Liên C Nghệ      Thiền Sinh      Xuân Anh      Hương Văn      Nga 

5    Địa      Ninh Toán      Quang C Nghệ Thương C Nghệ      Thiền Sinh      Xuân Sử      Cam Văn      Nga MThuật      Trang 
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1 Toán:      Long Địa:      N.Hà T.Dục:      Trà Anh      Nhung T.Dục      Duy Tin      Hường Hóa      Ninh Văn      Nga Văn      Nghệ Toán      Quang Toán      Hòa 

2 T.Dục:     Trà Văn:      Nghệ Lý:      Long Tin      Hường Văn      Lệ T.Dục      Duy Địa      N.Hà Văn      Nga Anh      Nhung Toán      Quang Toán      Hòa 

3 Văn      Nghệ Tin      Hòa Sử      Quý Văn      Lệ Sinh      N.Hà Toán      Long T.Dục      Duy Hóa      Ninh T.Dục      Trà Anh      Hương Văn       Nga 

4 Tin      Hòa Toán      Long Anh      Hương Toán      Quang Tin      Hường Văn      Lệ Văn      Nga Sử     Quý Địa      N.Hà T.Dục      Trà Hóa      Ninh 

5 Địa      N.Hà Toán      Long Văn      Lệ    Văn      Nga GDCD      D.Hà Toán      Hòa Hóa      Ninh Anh      Hương 
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1 Toán      Long C NghệThương GDCD      Thoa Sinh      N.Hà MThuật   Trang Lý      Vân GDCD      D.Hà Văn      Nga Tin      Hường GDCD      Cam T.Dục      Trà 

2 Anh      Kiều T.Dục      Trà MThuật   Trang C Nghệ Thương Địa      Ninh Toán      Long Địa      N.Hà Nhạc      Thoa Lý      Vân Văn      Nga Tin      Hường 

3 GDCD Thoa Sinh      Thương T.Dục      Trà MThuật    Trang Sinh      N.Hà Tin      Hường Anh      Kiều Lý      Vân Hóa      Ninh Văn      Nga Sử      Cam 

4 Sinh   Thương Toán      Long Tin      Hường Lý      Vân Văn      Lệ Địa      Ninh Nhạc      Thoa Địa      N.Hà Sử       Cam T.Dục      Trà Văn      Nga 

5    Văn      Lệ C Nghệ  Thương Sinh      N.Hà Lý      Vân Anh      Kiều GD     CD Cam Hóa      Ninh Văn      Nga 
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1 Sử      Quý T.Dục      Trà Văn      Lệ Tin      Hường C Nghệ Thương GDCD      Cam Anh   Kiều T.Dục      Duy Hóa       Ninh Văn      Nga Toán      Hòa 

2 T.Dục      Trà C Nghệ Thương Văn      Lệ Địa      Ninh Toán      Quang Sử      Quý T.Dục      Duy Anh      Kiều Anh      Nhung Văn      Nga         GDCD  Cam 

3 Anh      Kiều Tin      Hòa Toán      Liên Anh      Nhung Toán      Quang Văn      Lệ Hóa      Ninh Văn     Nga T.Dục      Trà Sử      Cam Tin      Hường 

4 C Nghệ Thương Anh      Kiều Tin      Hường T.Dục      Duy Anh      Nhung Văn      Lệ Văn      Nga Toán      Liên Toán      Hòa Toán       Quang T.Dục      Trà 

5    Toán      Quang Văn      Lệ Anh      Nhung Toán      Liên Hóa       Ninh Toán      Hòa Tin      Hường Văn      Nga 
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1 Nhạc      Thoa Sử      Quý Văn      Lệ Sinh      N.Hà Lý      Vân T.Dục      Duy Tin     Thanh C Nghệ      Thiền Văn      Nghệ C Nghệ      Long Sinh       Xuân 

2 Văn      Nghệ Lý      Thiền Nhạc      Thoa T.Dục      Duy Sử      Quý Văn      Lệ Tin      Thanh Địa      N.Hà Sinh      Xuân Anh       Hương C Nghệ      Long 

3 Văn      Nghệ GDCD      Thoa Sinh      Xuân Sử      Quý Văn      Lệ Anh      Nhung Toán      Liên Tin      Thanh C Nghệ      Long MThuật       Trang Lý      Vân 

4 Lý      Thiền Văn      Nghệ Anh      Hương Văn      Lệ Nhạc      Thoa Sử      Quý Sinh       Xuân Tin      Thanh Anh      Nhung Lý      Vân Địa      N.Hà 

5 Toán      Long Nhạc      Thoa Toán      Liên Văn      Lệ Anh      Nhung Sinh      N.Hà C Nghệ      Thiền MThuật    Trang Lý      Vân Sinh      Xuân Anh      Hương 

 


